
TỬ VONG TRẺ EM, DINH DƯỠNG, SỨC KHỎE TRẺ EM
CHUYÊN ĐỀ:

TỶ SUẤT TỬ VONG TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI

TỶ LỆ TRẺ ĐƯỢC BÚ SỮA MẸ NGAY SAU KHI SINH

Trẻ em nam Trẻ em nữ Chung

9
12

15

5 43 2
45

16
20

23

Tỷ suất tử vong 
dưới 1 tháng tuổi

Tỷ suất tử vong 
sau 1 tháng tuổi

14 1618

Tỷ suất tử vong 
dưới 1 tuổi

Tỷ suất tử vong trẻ em sau 
lần sinh nhật thứ nhất

Tỷ suất tử vong 
dưới 5 tuổi

Đơn vị: Tỷ suất tính trên 1.000 trẻ sinh ra sống

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Chung

Đồng bằng sông Cửu Long

Trung du 
và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ 
và duyên hải miền Trung

21

31

29

35

22

28

27

TIÊM CHỦNG TRONG VÒNG 12 THÁNG TUỔI

CƠ CẤU MÔ HÌNH CHẾ ĐỘ ĂN CỦA TRẺ EM
DƯỚI 2 TUỔI CHIA THEO NHÓM TUỔI

Bú sữa mẹ hoàn toàn Bú mẹ và các chất lỏng không phải sữa

Bú sữa mẹ và các sữa khác Bú sữa mẹ và các thức ăn khác Cai sữa (không bú sữa mẹ)

Tuổi theo tháng
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23

Bú sữa mẹ
hoàn toàn

Bú sữa mẹ
và các thức ăn khác

Cai sữa
(không bú sữa mẹ)

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY BẰNG ORESOL VÀ KẼM
Kinh/Hoa Dân tộc thiểu số Chung

41
51

57

10
1721

ORS Kẽm

8 1316

ORS và kẽm

Phần
trăm

Phần
nghìn
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(Trẻ em từ 12 - 23 tháng tuổi)

Đơn vị: Phần trăm

98
97

95
92

96
94

89
79

95

95

92
87

92
88
86

76
2

Lao (BCG)
Bại liệt 1
Bại liệt 2
Bại liệt 3

DPT1
DPT2
DPT3

Viêm gan B sơ sinh
Viêm gan B 1
Viêm gan B 2
Viêm gan B 3

Viêm não 1
Viêm não 2
Viêm não 3

Sởi
Tiêm chủng đầy đủ

Không được tiêm chủng

Đơn vị: phần trăm



Chung Kinh/Hoa Dân tộc thiểu số

57

83
71

36 - 47 tháng 48 - 59 tháng 36 - 59 tháng

Trình độ học vấn của bố Trình độ học vấn của mẹ

GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ
CHUYÊN ĐỀ:

GIÁO DỤC MẦM NON

TÀI LIỆU HỌC TẬP

BỐ MẸ HỖ TRỢ CON HỌC TẬP

Phần trăm

3
7

13
20

39

Không
bằng cấp

Tiểu học Trung học
cơ sở

Trung học
phổ thông

THCN, 
TCN, 

CĐ trở lên

Không
bằng cấp

Tiểu học Trung học
cơ sở

Trung học
phổ thông

THCN, 
TCN, 

CĐ trở lên

7

21

41

59
78

1,5

6,0
7,0

Phần trăm 14

10

6
4

2

Phần trăm

12

9

6

3

0
Nghèo
nhất

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Giàu
nhất

26

52 54

42

30

9

HỌC ĐẾN CUỐI TIỂU HỌC, 
HOÀN THÀNH TIỂU HỌC, CHUYỂN CẤP

Phần trăm
99 96 96 98 95 90

7770
88

CHĂM SÓC KHÔNG PHÙ HỢP

Chung Dân tộc thiểu số

CHỈ SỐ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIÁO DỤC

Trẻ em trong hộ có 
3 quyển sách trẻ em trở lên

Nhập học 
lớp 1 và 
học đến 

lớp 5

Hoàn thành 
tiểu học

Chuyển lên 
cấp trung 
học cơ sở

Hoàn thành 
cấp trung 
học cơ sở

Chuyển lên 
cấp trung 
học phổ 

thông

Trẻ em trong hộ có 
2 đồ chơi trẻ em trở lên

Bị để cho trẻ 
khác dưới 10 

tuổi trông nom 
trong tuần 

trước điều tra

Bị để ở nhà một 
mình trong 

tuần trước điều 
tra

Được chăm sóc 
không phù hợp 

trong tuần 
trước điều tra
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Phần trămPhần trăm Phần trăm

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông

Chung Kinh/Hoa Dân tộc thiểu số

1,00 1,00
0,97

1,03 1,02

1,08
1,11 1,10

1,07
90



SỬ DỤNG CHẤT ĐỐT RẮN THEO NƠI NẤU ĂN

NƯỚC SẠCH, VỆ SINH VÀ RỬA TAY XÀ PHÒNG
CHUYÊN ĐỀ:

SỬ DỤNG NƯỚC VÀ HỐ XÍ HỢP VỆ SINH

Tỷ lệ sử dụng
nguồn nước hợp vệ sinh

Tỷ lệ sử dụng
hố xí hợp vệ sinh

Phần trăm

92 95

75 79 84

47

Cả nước Kinh/Hoa Dân tộc thiểu số

Chung Kinh/Hoa Dân tộc thiểu số

NƯỚC VÀ XÀ PHÒNG TẠI NƠI RỬA TAY

Tỷ lệ hộ gia đình có nơi rửa tay, có 
nước và xà phòng hoặc chất tẩy rửa 

khác tại nơi rửa tay

Tỷ lệ hộ gia đình 
có xà phòng trong nhà

Phần trăm 86 89

66

92 94
81

XỬ LÝ AN TOÀN PHÂN TRẺ EM

Trình độ học vấn của mẹ

Phần trăm

28

46
53

62 58

74

Không
bằng cấp

Tiểu học Trung học
cơ sở

Trung học
phổ thông

THCN, 
TCN, 

CĐ trở lên

Chung

CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ PHÂN TRẺ EM

Xả xuống cống, rãnh
hoặc mương nước: 9%

Xả vào hố xí 
hoặc bể phốt: 53%

Vứt vào sọt rác: 14%

Chôn: 3%

Vứt bừa bãi: 6%

Khác: 10%
Trẻ dùng hố xí: 5%

Trong nhà bếp 
riêng: 62%

Tại nơi khác 
trong nhà: 16%

Ngoài trời: 4% Tại phòng bếp riêng 
trong nhà: 18%
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BẢO VỆ TRẺ EM
CHUYÊN ĐỀ:

Chung Kinh/Hoa Dân tộc thiểu số

 TRẺ EM THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG KINH TẾĐĂNG KÝ KHAI SINH

Phần trăm

Theo nhóm mức sống

34

19
13

8
4

16

Phần
trăm

Nghèo
nhất

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Giàu
nhất

Chung

15
1012

29

6

31

LAO ĐỘNG TRẺ EM (5-17 TUỔI) XỬ PHẠT TRẺ EM

7 6
10

Mẹ không 
có bằng 

cấp

Mẹ có 
bằng 

THCN, 
TCN, CĐ 
trở lên

Phần trăm 99
87

Nghèo 
nhất

Giàu
nhất

91 98

Chung Tỷ lệ trẻ từ 5-11 tuổi tham 
gia vào hoạt động kinh tế 

ít nhất 1 giờ/tuần

Tỷ lệ trẻ từ 12-14 tuổi tham 
gia vào hoạt động kinh tế 

từ 14 giờ/tuần trở lên

Tỷ lệ trẻ từ 15-17 tuổi tham 
gia vào hoạt động kinh tế từ 

43 giờ/tuần trở lên

96

KẾT HÔN TRƯỚC NĂM 18 TUỔI

8

19

9

16

8

14

Đối với bất kỳ
5 lý do: 28%

QUAN ĐIỂM CHẤP NHẬN ĐỐI VỚI BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Đi chơi không nói 

với chồng 10

Cãi lại chồng 15

Từ chối QHTD với chồng 4

Làm cháy thức ăn 1

Không làm việc nhà 7

Nghi ngờ không chung thủy 13

Phát hiện không chung thủy 45

Bỏ bê con cái 21

Phần trăm

Phần trăm

Xử phạt bằng hình thức 
không bạo lực

24
31

Áp lực tâm lý 60
57

Bất kỳ hình thức xử phạt 
thể xác nào

49
37

Xử phạt nặng về thể xác 3
1

Bất kỳ hình thức xử phạt 
bạo lực nào

72
65

Đối với bất kỳ
8 lý do: 50%

Trẻ em nam Trẻ em nữ
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Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long

Trung du 
và miền núi phía Bắc

Bắc Trung Bộ 
và duyên hải miền Trung

Phần trăm



CHĂM SÓC TRƯỚC KHI SINH SINH CON TẠI CƠ SỞ Y TẾ

SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ HIV/AIDS
CHUYÊN ĐỀ:

TỶ SUẤT SINH CON CỦA VỊ THÀNH NIÊN

107

Đơn vị: phần nghìn

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Toàn quốc

Bằng sông Cửu Long

Trung du và miền núi 
phía Bắc

Bắc Trung Bộ và duyên 
hải miền Trung

24

37

65

24

49

45

 HIỂU BIẾT VỀ HIV/AIDS VÀ XÉT NGHIỆM TƯ VẤN VÀ XÉT NGHIỆM HIV
TRONG QUÁ TRÌNH KHÁM THAI

Thành thị

Nông thôn

69

86 80
95  

Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 
tuổi đã khám thai ít 

nhất 4 lần 

Tỷ lệ phụ nữ từ 15-49 tuổi 
đã khám thai trong 3 tháng 

đầu mang thai

Phần trăm

Chung Kinh/Hoa Dân tộc thiểu số

93

68

89
99

79
96

Được khám 
thai bởi bác sỹ

Được khám thai bởi 
người có chuyên môn

Phần trăm

TổngKinh/Hoa Dân tộc thiểu số

16

29
32

8

30
34

Tỷ lệ phụ nữ được tư 
vấn HIV trong quá trình 

khám thai

Tỷ lệ phụ nữ được đề xuất xét 
nghiệm HIV, xét nghiệm,

biết kết quả

Phần trăm

15 - 49 tuổi

15 - 24 tuổi

4947  

Tỷ lệ phụ nữ có hiểu biết 
toàn diện về HIV/AIDS

Tỷ lệ phụ nữ  biết rằng 
HIV có thể lây truyền từ 

mẹ sang con

49
43

Phần trăm

Chung Giàu
nhất

Nghèo
nhất

Dân tộc
thiểu số

Kinh/Hoa

Phần trăm 94 100

72 67

99

0

10

20

30

40

50

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49

Biết kết quả
Đã từng được xét nghiệm trong 12 tháng qua
Được biết kết quả trong 12 tháng qua

Đã từng xét nghiệm

NHU CẦU TRÁNH THAI CHƯA ĐƯỢC ĐÁP ỨNG

0

2

4

6

8

10

15-19 20-24 25-29 30-34 35-99 35-99 35-99

Nhu cầu giãn khoảng cách sinh chưa được đáp ứng

Nhu cầu giới hạn số con chưa được đáp ứngNhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng

12

Độ tuổi phụ nữ

Phần trăm
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Phần trăm
----


